
BÀI TẬP TUẦN 30 – MÔN SỬ ĐỊA 

(Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình – Các đại dương trên thế giới) 

PHẦN 1: LỊCH SỬ 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất (câu 1,2,3,4): 

1. Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình chính thức được khởi công xây dựng vào thời 

gian nào ? 

A.  5 - 11 – 1979 

B.  6 - 11 – 1979 

C.  30  - 12 – 1988 

D.  4 – 4 - 1994 

2.  Cho câu : Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình là thành quả …………… lao động 

gian khổ, sáng tạo của cán bộ, công nhân nước ta. 

      Số năm thích hợp vào chỗ chấm là : 

A. 13 năm 

B. 14 năm 

C. 15 năm 

D. 16 năm 

3.  Để xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, chúng ta đã nhờ kĩ sư, công nhân 

của nước nào giúp đỡ ? 

A. Trung Quốc 

B. Mỹ  

C. Nhật  

D. Liên xô 

4. Để hoàn thành nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, có bao nhiêu công dân Liên Xô 

đã hi sinh ? 

A. 11 công dân Liên Xô 

B. 12 công dân Liên Xô 

C. 13 công dân Liên Xô 

D. 14 công dân Liên Xô 

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : 

Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình đóng vai trò quan trọng là : 

 Chống lũ cho đồng bằng Nam bộ. 

 Cung cấp điện tới mọi miền Tổ quốc 

 Phát triển giao thông đường thuỷ. 

 Cung cấp nước chống hạn cho một số tỉnh phía Nam.     



       PHẦN 2: ĐỊA LÍ 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất các câu 1, 2, 3 : 

1. Ấn Độ Dương giáp với các châu lục nào ? 

A. Châu Phi, châu Á, châu Đại Dương, châu Âu 

B. Châu Phi, châu Á, châu Mĩ, châu Nam Cực 

C. Châu Phi, châu Á, châu Mĩ, châu Âu 

D. Châu Phi, châu Á, châu Đại Dương, châu Nam Cực

2. Đại Tây Dương giáp với châu lục nào ? 

A. Châu Mĩ, châu Âu, châu Phi, châu Nam Cực 

B. Châu Á, châu Đại Dương, châu Mĩ, châu Nam Cực 

C. Châu Mĩ,châu Âu, châu Á, châu Phi 

D. Châu Phi, châu Á, châu Đại Dương, châu Nam Cực 

3. Độ sâu lớn nhất thuộc về đại dương nào ? 

A.  Ấn Độ Dương 

B. Bắc Băng Dương 

C. Thái Bình Dương 

D.  Đại Tây Dương 

4. Xếp các đại dương theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích : 

- Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương 

……………………………………………………………………………            

          5 . Nối đại dương với độ sâu trung bình cho thích hợp : 

              Đại dương     Độ sâu trung bình 

 

 

          

 

 

 

 

 

Ấn Độ Dương 4279 m 

1134 m Bắc Băng Dương 

Đại Tây Dương 3530 m 

Thái Bình Dương 3963 m 



 

ĐÁP ÁN MÔN SỬ ĐỊA TUẦN 30 

PHẦN 1: LỊCH SỬ 

1. B 

2. C 

3. D 

4. A 

5. S, Đ, Đ, S 

PHẦN 2: ĐỊA LÍ 

1. D 

2. A 

3. C 

4. Thái Bình Dương; Đại Tây Dương; Ấn Độ Dương; Bắc Băng Dương 

5.       Đại dương     Độ sâu trung bình  

 

Ấn Độ Dương 4279 m 

1134 m Bắc Băng Dương 

Đại Tây Dương 3530 m 

Thái Bình Dương 3963 m 


